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Thống kê về mức lương của các công việc được
đăng tuyển trên VietnamWorks.com



MỤC LỤC

Phương pháp

Tổng quan

Phần 1: Mức lương theo cấp bậc

Phần 2: Mức lương theo ngành nghề

Phần 3: Mức lương theo địa điểm



Nhà tuyển dụng được quyền lựa chọn hiển thị hoặc không
hiển thị các mức lương này cho người tìm việc trên
VietnamWorks.com. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn giữ bí
mật mức lương của nhà tuyển dụng, và tất cả các dữ liệu
trong báo cáo này sẽ không tiết lộ mức lương chi tiết của
bất cứ nhà tuyển dụng nào.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng tuyển của
người tìm việc. Mức lương là một yếu tố, nhưng không
phải là tất cả. Mục đích của báo cáo này là đưa ra các dữ
liệu thực về lương, lượt xem trang và hồ sơ ứng tuyển
trung bình trên mỗi công việc, chứ không để đưa ra kết
luận toàn diện nào về ảnh hưởng của mức lương đối với
hành vi người tìm việc.

Tất cả thông tin mức lương dùng trong báo cáo này là mức
lương hàng tháng.

Tỉ giá ngoại tệ: 22,745 VND/USD

PHƯƠNG PHÁP

Báo Cáo Lương Toàn Năm 2017 của HR Insider dựa trên phân tích số liệu
lương của các công việc đăng tuyển trên VietnamWorks.com từ 01/01/2017
đến 31/12/2017. Hầu hết các công việc đăng tuyển này đều tuyển dụng nhân
sự làm việc tại Việt Nam.

Mỗi nhà tuyển dụng khi đăng tuyển trên VietnamWorks.com được yêu cầu
điền vào 2 mục: mức lương tối thiểu và mức lương tối đa họ dành cho vị trí
đang đăng tuyển.

Dữ liệu thu thập từ hai mục này là nền tảng của dữ liệu lương mà chúng tôi đã
tổng hợp trong báo cáo này. Công việc thuộc khoảng lương nào sẽ được xác
định dựa trên mức lương tối thiểu. Nếu có công việc nào không có mức lương
tối thiểu, mức lương tối đa sẽ được điền thay thế. Có 7 khoảng lương được
xác định trước: ít hơn $250; $251 - $500; $501 - $700; $701 - $1,000; $1,001 -
$2,000; $2,001 - $,3000; và nhiều hơn $3,000.

Ví dụ, một công việc có mức lương tối thiểu $260 và mức lương tối đa $1000
sẽ được tính vào khoảng lương $251-$500. Một công việc không có mức lương
tối thiểu và có mức lương tối đa là $1,000 sẽ được tính vào khoảng lương
$751-$1,000.



TỔNG QUAN
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59% các công việc trong năm 2017 có mức lương trong
khoảng $251 - $500 hay 5,708,995 - 11,372,500 VND

TOÀN  NĂM 2017
MỨC LƯƠNG



MỨC LƯƠNG 
THEO CẤP BẬC

Phần 1
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MỨC LƯƠNG
GIÁM ĐỐC

34.6% các công việc dành cho giám đốc có mức lương trong
khoảng $1,001 - $2,000 hay 22,767,745 - 45,490,000 VND.



Phần lớn Giám đốc xem công việc lương trên $3,000 nhưng lại ứng tuyển nhiều nhất vào
các công việc lương $2,001-$3,000.

GIÁM ĐỐC
HÀNH VI

Mức lương có
lượng xem nhiều nhất

Mức lương có
lượng hồ sơ nhiều nhất

$2,001-$3,000>$3,000
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MỨC LƯƠNG
QUẢN LÝ

41.3% các công việc dành cho quản lý có mức lương trong khoảng
$701 - $1,000 hay 15,944,245 - 22,745,000 VND.



Người tìm việc cấp bậc Quản lý xem và ứng tuyển nhiều nhất vào các công việc có mức
lương $1,001-$2,000.

QUẢN LÝ
HÀNH VI

Mức lương có
lượng xem nhiều nhất

Mức lương có
lượng hồ sơ nhiều nhất

$1,001-$2,000$1,001-$2,000
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MỨC LƯƠNG
NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

68.2% các công việc dành cho người có kinh nghiệm có mức
lương trong khoảng $251 - $500 hay 5,708,995 - 11,372,500 VND.



Phần lớn người có kinh nghiệm xem công việc lương $700-$1,000 nhưng lại ứng tuyển vào
các công việc có khoảng lương từ $251-$500.

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM
HÀNH VI

Mức lương có
lượng xem nhiều nhất

Mức lương có
lượng hồ sơ nhiều nhất

$251-$500$701-$1,000



MỨC LƯƠNG
MỚI RA TRƯỜNG

72.1% các công việc dành cho người mới ra trường có mức lương
trong khoảng $251 - $500 hay 5,708,995 - 11,372,500 VND
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0.4%

$0-$250

$251-$500

$501-$700

$701-$1,000

$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000



Sinh viên mới ra trường xem và ứng tuyển công việc từ $701-$1,000 nhiều nhất.

MỚI RA TRƯỜNG
HÀNH VI

Mức lương có
lượng xem nhiều nhất

Mức lương có
lượng hồ sơ nhiều nhất

$701-$1,000$701-$1,000



MỨC LƯƠNG 
THEO NGÀNH NGHỀ

Phần 2



MỨC LƯƠNG
IT/PHẦN MỀM

25%

25%

50%GIÁM ĐỐC
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14%
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9%

QUẢN LÝ

43%

19%

26%

12%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

94%

6%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



IT/PHẦN MỀM
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$251-$500

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$2,001-$3,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
HÀNH CHÍNH/THƯ KÝ

12%
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36%

GIÁM ĐỐC

$0-$250

$251-$500

$501-$700
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34%

12%
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10%

QUẢN LÝ

8%

73%

10%

9%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

20%

74%

6%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



HÀNH CHÍNH/THƯ KÝ
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$501-$700

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$501-$700

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
KẾ TOÁN

41%

41%

14%
4%

GIÁM ĐỐC
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$251-$500
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30%
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15%
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10%
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8%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

20%

80%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



KẾ TOÁN
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
SẢN XUẤT
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78%

5%

11%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



SẢN XUẤT
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$501-$700

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$501-$700

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000



6%
6%

31%
46%

11%

GIÁM ĐỐC

$0-$250

$251-$500

$501-$700

$701-$1,000

$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000

MỨC LƯƠNG
TRUYỀN THÔNG/QUẢNG CÁO

23%

9%

51%

17%

QUẢN LÝ

5%

80%

8%
7%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

12%

83%

5%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



TRUYỀN THÔNG/QUẢNG CÁO
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$501-$700

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



5%
7%

15%

43%

25%

5%

GIÁM ĐỐC

$0-$250

$251-$500

$501-$700

$701-$1,000

$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000

MỨC LƯƠNG
KIẾN TRÚC/NỘI THẤT

20%

13%

43%

24%

QUẢN LÝ

75%

8%

14%
3%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

21%

79%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



KIẾN TRÚC/NỘI THẤT
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000
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20%
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MỨC LƯƠNG
MARKETING
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16%
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MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít



MARKETING
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

35%

15%

40%

10%

QUẢN LÝ

11%

76%

6%
7%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

15%

67%

11%

7%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít

17%

33%
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17%

6%

GIÁM ĐỐC
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$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000



CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
BÁN HÀNG

29%

7%

50%

14%

QUẢN LÝ

7%

76%

6%

11%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM

22%

78%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít

27%

60%

13%

GIÁM ĐỐC

$0-$250

$251-$500

$501-$700

$701-$1,000

$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000



BÁN HÀNG
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
XÂY DỰNG

22%

15%

39%

24%

QUẢN LÝ

9%

64%

9%

14%
4%

MỚI RA 
TRƯỜNG

*Một số khoảng lương đã được lược bỏ do số lượng mẫu ít
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24%

45%

23%

GIÁM ĐỐC

$0-$250

$251-$500

$501-$700

$701-$1,000

$1,001-$2,000

$2,001-$3,000

>$3000
71%

13%

13%
3%

NGƯỜI CÓ
KINH NGHIỆM



XÂY DỰNG
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000



MỨC LƯƠNG 
THEO ĐỊA ĐIỂM

Phần 3



MỨC LƯƠNG
TẠI HÀ NỘI

Mức lương tối đa
trung bình

$713

Mức lương tối
thiểu trung bình

$407



TẠI HÀ NỘI
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$501-$700

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$251-$500

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Mức lương tối đa
trung bình

$791

Mức lương tối
thiểu trung bình

$456



TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
TẠI ĐÀ NẴNG

Mức lương tối đa
trung bình

$785

Mức lương tối
thiểu trung bình

$452



TẠI ĐÀ NẴNG
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000



MỨC LƯƠNG
TẠI BÌNH DƯƠNG

Mức lương tối đa
trung bình

$781

Mức lương tối
thiểu trung bình

$444



TẠI BÌNH DƯƠNG
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$0-$250

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$1,001-$2,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000



MỨC LƯƠNG
TẠI BẮC NINH

Mức lương tối đa
trung bình

$713

Mức lương tối
thiểu trung bình

$412



TẠI BẮC NINH
HÀNH VI

NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$251-$500

Mức lương có lượng
xem nhiều nhất:

$701-$1,000

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$251-$500

Mức lương có lượng
hồ sơ nhiều nhất:

$1,001-$2,000



VỀ VIETNAMWOKS

VietnamWorks là trang web việc làm hàng đầu tại Việt Nam với hơn 6 triệu lượt truy cập mỗi
tháng. Mỗi năm, có hơn 4,7 triệu hồ sơ ứng tuyển gửi đến hơn 95 nghìn công việc đăng tuyển
trên VietnamWorks.com. Kể từ khi thành lập vào năm 2002, VietnamWorks đã đem đến công
việc mới cho 3.5 triệu người dùng và cung cấp những giải pháp tuyển dụng cho hơn 13.000
công ty. Cơ sở dữ liệu ứng viên kinh nghiệm và nhà tuyển dụng uy tín của VietnamWorks là một
tài sản giá trị trong thị trường tuyển dụng cạnh tranh tại Việt Nam.

Để cập nhật thường xuyên về những nghiên cứu và báo cáo mới nhất từ VietnamWorks, vui
lòng truy cập trang thông tin của chúng tôi: hrinsider.vietnamworks.com

Để được nhận tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của VietnamWorks về chiến dịch
tuyển dụng của bạn, vui lòng liên hệ số (028) 3925 8456 (Thành phố Hồ Chí Minh) và
(024) 3944 0568 (Hà Nội) hoặc liên hệ qua email marketing@vietnamworks.com.


